	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016


PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THEO CHUẨN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang                           Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên: Trương Việt Khánh Trang
Các môn học / học phần được phân công giảng dạy: TT kỹ thuật 2, TT cắt may trang phục áo Jacket
Lớp được phân công chủ nhiệm: Không
I. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ:

	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	
	x
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	
	x
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	x
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	x
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	
	x
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	x
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	x
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	
	x
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	
	x
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	x
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	x
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	
	x
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	
	x
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	x
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	x
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	x
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1, 2

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	
	x
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	
	x
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	2, 3, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	x
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	x
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	
	8
	12
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).


- Tổng số điểm: 72

- Tự xếp loại: Xuất sắc
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG (giáo viên tự đánh giá)
1. Những điểm mạnh: 

- Phối hợp với giáo viên trong và ngoài trường đổi mới phương pháp.
- Đánh giá thành tựu học tập của sinh viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, điều chỉnh hoạt động giáo dục, tìm hiểu như cầu xã hội để xây dựng chương trình, đổi mới nội dung giảng dạy.

- Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Tư vấn giáo viên trong phương pháp giảng dạy, lập kế hoạch giảng dạy chặt chẽ, mục tiêu, nội dung, phương pháp.

- Cải tiến nội dung giảng dạy, chương trình, phương tiện dạy học linh hoạt sáng tạo, có ứng dụng công nghệ thông tin

- Tư vấn giúp đỡ sinh viên định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

- Vận dụng linh hoạt công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

2. Những điểm yếu: 

- Chưa đầu tư phối hợp với các chuyên gia ở các doanh nghiệp, lập kế hoạch cho giáo viên tham gia.
- Chưa tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, học sinh.

3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tăng cường phối hợp với các đối tác ngoài trường, các chuyên gia, xây dựng kế hoạch hợp tác
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn mới.

GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG
ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2014 – 2015
Họ và tên giáo viên được đánh giá: ..................................................................................................

I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	
	
	


	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	
	
	
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).

- Tổng số điểm: .............................................................................................................................

- Xếp loại: ......................................................................................................................................
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Những điểm yếu: 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2015
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2015
      HIỆU TRƯỞNG



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng  07  năm 2016


PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA TRƯỞNG KHOA
Năm học: 2015 – 2016
	Số thứ tự
	Họ và tên giáo viên (xếp theo tổ bộ môn)
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của          trưởng khoa, tổ bộ môn
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Chế Vân Cầm
	60
	Khá
	57
	Khá
	

	2
	 Nguyễn Bạch Cẩm Dung
	78
	Xuất sắc 
	57
	Khá 
	 

	3
	 Nguyễn Thị Hiền
	60
	Khá 
	58
	Khá 
	 

	4
	 Bùi Thị Ngọc Sương
	55
	Khá 
	56
	Khá 
	 

	5
	 Nguyễn Ngọc Thọ
	60
	Khá 
	55
	Khá 
	 

	6
	 Phạm Thị Thanh Thúy
	60
	Khá 
	60
	Khá 
	 

	7
	 Lâm Thị Phương Thùy
	60
	Khá 
	55
	Khá
	 

	8
	 Trương Việt Khánh Trang
	72
	Xuất sắc 
	72
	Xuất sắc 
	 


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn khoa:



- Loại xuất sắc: 
01 người (12.5%);



- Loại khá:        
07 người (87.5%);

TRƯỞNG KHOA
          (Ký và ghi rõ họ tên)



	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2015


PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO 
CHUẨN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN 
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG
Năm học: 2014 – 2015
	Số thứ tự
	Họ và tên

giáo viên

(xếp theo khoa, tổ bộ môn)
	Giáo viên                tự đánh giá
	Đánh giá của       trưởng khoa, tổ bộ môn
	Xếp loại

chính thức của

Hiệu trưởng
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


 
Tổng hợp chung kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên toàn trường:



- Loại xuất sắc: 
............ người (......%);



- Loại khá:        
............ người (......%);



- Loại trung bình: 
............ người (......%);



- Loại chưa đạt:     
............ người (......%).

       HIỆU TRƯỞNG


	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2015


BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN THEO CHUẨN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Năm học: 2014 – 2015
1. Tổng số giáo viên được đánh giá, xếp loại: .................. người
2. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên: 
	Loại xuất sắc
	Loại khá
	Loại trung bình
	Loại chưa đạt

	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)
	Số lượng
	Tỉ lệ  (%)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại chưa đạt:
	Tiêu chuẩn có tiêu chí không được cho điểm
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	Tiêu chuẩn 1: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	 
	 

	Tiêu chuẩn 2: Năng lực dạy học
	 
	 

	Tiêu chuẩn 3: Năng lực giáo dục 
	 
	 

	Tiêu chuẩn 4: Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	 
	 

	Tiêu chuẩn 5: Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	 
	 


	Nơi nhận:

- Sở GD-ĐT TP. HCM (để b/c);

- Lưu: VT, P. TS-ĐT-GTVL.
	HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Trương Việt Khánh Trang
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	
	X
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	
	X
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	3, 4, 5, 6, 10,

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	
	X
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	
	X
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	
	X
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1, 2

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	
	X
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	
	X
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	2, 3, 4



	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	X
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	
	8
	12
	


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).

- Tổng số điểm: 72

- Xếp loại: Xuất sắc
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Phối hợp với giảng viên trong và ngoài trường đổi mới phương pháp.
- Đánh giá thành tựu học tập của sinh viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, điều chỉnh hoạt động giáo dục, tìm hiểu nhu cầu xã hội để xây dựng chương trình, đổi mới nội dung giảng dạy.

- Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Tư vấn giáo viên trong phương pháp giảng dạy, lập kế hoạch giảng dạy chặt chẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp.

- Cải tiến nội dung giảng dạy, chương trình, phương tiện dạy học linh hoạt sáng tạo, có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tư vấn giúp đỡ sinh viên định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.

- Vận dụng linh hoạt công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
2. Những điểm yếu: 

- Chưa đầu tư phối hợp tích cực với các chuyên gia ở các doanh nghiệp, lập kế hoạch cho giáo viên tham gia.

- Chưa tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, học sinh.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tăng cường phối hợp với các đối tác ngoài trường, các chuyên gia, xây dựng kế hoạch hợp tác.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn mới.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Nguyễn Bạch Cẩm Dung
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	x
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	x
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	2, 3, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	x
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	
	x
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	x
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	x
	
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	x
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	x
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	x
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	x
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	x
	
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	2, 3, 5, 8

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	x
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	x
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	x
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	x
	
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	x
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	x
	
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	x
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	4


	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	x
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	x
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	5
	13
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 57

- Xếp loại: Khá.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Luân tuân thủ và chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước

- Chấp hành tốt các quy định chung của nhà trường

- Luôn nâng cao tinh thần học hỏi, trao đổi kiến thức chuyên môn phục vụ công tác giảng dạy

- Sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, giúp người học tiếp thu nhanh các kiến thức hữu ích.

2. Những điểm yếu: 

- Chưa phối hợp mạnh với các đồng nghiệp ngoài trường học.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tiếp tục trao dồi kinh nghiệm giảng dạy và phối hợp thêm với các đồng nghiệp ngoài trường nhằm đổi mới thêm trong phương pháp giảng dạy.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Lâm Thị Phương Thùy
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1,  2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	X
	
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	X
	
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	X
	
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 5, 6, 8

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	X
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	X
	
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	X
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	X
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	2, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	6
	13
	1
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 55

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Làm lịch giảng dạy, soạn giáo án, biên soạn bài giảng dựa trên đề cương chi tiết để chuẩn bị cho việc giảng dạy.
- Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ, đồ dùng dạy học trước khi lên lớp

- Có ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thiết kế bài giảng

- Hồ sơ chuyên môn chuẩn bị đầy đủ

- Hoàn thành tốt công tác giáo viên chủ nhiệm

- Phối hợp với đồng nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm trong chuyên môn

- Tự học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
2. Những điểm yếu: 

- Chưa đẩy mạnh mối quan hệ với các chuyên gia ngoài trường

- Phối hợp, hợp tác với đồng nghiệp ngoài trường còn hạn chế. Tuy có vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhưng chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
- Chưa mạnh dạn tham gia các hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Chủ động hơn nữa trong việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế xây dựng bài giảng đạt hiệu quả cao hơn, tham gia hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm.
- Chủ động hơn trong việc phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường

- Đào sâu tìm hiểu hơn nữa các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học để đạt hiệu quả cao hơn. 
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Nguyễn Ngọc Thọ
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	X
	
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	X
	
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	X
	
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1, 3, 5, 6, 8

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	X
	
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	X
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	 1, 2, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	7
	11
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 55

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Có kế hoạch và hồ sơ đầy đủ

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy

- Cập nhật kiến thức chuyên ngành.

2. Những điểm yếu: 

- Chưa mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học.
- Chưa phát huy hết các mối quan hệ doanh nghiệp
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Cập nhật nhiều hơn nữa về kiến thức
- Tham gia nghiên cứu khoa học.

4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Bùi Thị Ngọc Sương
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	X
	
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	X
	
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 5, 6, 8

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	X
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1,2

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	
	X
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	X
	
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	1, 2, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

	
	X
	
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	2
	2
	14
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 56

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước

- Chấp hành quy định, quy chế của trường
- Thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm của đồng nghiệp.

2. Những điểm yếu: 

- Chưa mạnh dạn đầu tư nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.
- Hợp tác với doanh nghiệp ngoài trường chưa mạnh mẽ
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tiếp tục phát huy những điểm tích cực, tăng cường học tập nâng cao trình độ, giao lưu học hỏi với giáo viên trong và ngoài trường.
- Tập trung đầu tư nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm để phục vụ giảng dạy tốt hơn.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Nguyễn Thị Hiền
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	X
	
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 5, 6, 8

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	X
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	X
	
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	X
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	 2, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	0
	4
	14
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 58

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, phối hợp với các phương tiện dạy học khác trong dạy học để phát huy tính tích cực của học sinh.
- Cập nhật các phương pháp mô hình dạy học mới để phát huy tính tích cực, tự lực, tự giác của sinh viên

- Thực hiện tốt kế hoạch dạy học, đảm bảo được mối liên hệ chặt chẽ trong nội dung môn học, đảm bảo tính tích hợp trong môn học.
2. Những điểm yếu: 

- Phối hợp chưa tốt với các đồng nghiệp ngoài trường để cập nhật những kiến thức mới, chưa mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm.
- Chưa tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi để học hỏi kinh nghiệm và bồi dưỡng thêm nghiệp vụ sư phạm.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

 - Tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn.
- Cập nhật những phương tiện hiện đại, kiến thức ngoài thực tế giảng dạy cho sinh viên

- Tham gia nghiên cứu khoa học.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Phạm Thị Thanh Thúy
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	X
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	X
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	X
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	3

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	2
	16
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 60

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Lập kế hoạch giảng dạy và thực hiện đúng tiến độ.
- Thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn, chuẩn bị phương tiện dạy học đầy đủ.

- Biên soạn bài giảng cho các môn học, trao đổi hợp tác học tập học hỏi kinh nghiệm với các đồng nghiệp.
2. Những điểm yếu: 

- Chưa chú trọng đến các mối quan hệ bên ngoài như các doanh nghiệp.
- Chưa chú trọng đến nâng cao thạc sĩ chuyên ngành.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tiếp tục cập nhật kiến thức chuyên môn
- Mạnh dạn nghiên cứu khoa học.

- Phát huy các mối quan hệ bên ngoài.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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.............................................................................................................................................

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



PHIẾU KHOA / TỔ BỘ MÔN VÀ HIỆU TRƯỞNG

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                   Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên được đánh giá: Chế Vân Cầm
I. KHOA / TỔ BỘ MÔN ĐÁNH GIÁ
	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	X
	
	
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	X
	
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	X
	
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	X
	
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1, 3, 5, 6, 8

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	X
	
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	X
	
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	1, 2, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	X
	
	
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	X
	
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	5
	13
	2
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).
- Tổng số điểm: 57

- Xếp loại: Khá
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những điểm mạnh: 

- Lên kế hoạch và chuẩn bị hồ sơ dạy học đầy đủ

- Có chuẩn bị các phương tiện, thiết bị hỗ trợ cho quá trình dạy học.

- Thường xuyên cập nhật kiến thức liên quan đến chuyên ngành.
2. Những điểm yếu: 

- Chưa mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học.

- Chưa tạo được mối quan hệ với các đồng nghiệp ở trường khác cũng như trong doanh nghiệp.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tiếp tục cập nhật kiến thức liên quan đến chuyên ngành

- Tìm hiểu sâu hơn về tâm lý đối tượng giáo dục

- Cần mạnh dạn tham gia nghiên cứu khoa học.
4. Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá (nếu có):

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

	TRƯỞNG KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016
TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)


III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA HIỆU TRƯỞNG
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     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2016
      HIỆU TRƯỞNG

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2016


PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THEO CHUẨN

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Khoa / tổ bộ môn: Khoa Công nghệ may – Thời trang;                     Năm học: 2015 – 2016
Họ và tên giáo viên: Trương Việt Khánh Trang
Các môn học / học phần được phân công giảng dạy: TT Kỹ Thuật 2, TT May trang phục 2
Lớp được phân công chủ nhiệm: không
I. NỘI DUNG TỰ ĐÁNH GIÁ:

	Số hiệu
	Nội dung tiêu chuẩn và tiêu chí
	Kết quả tự đánh giá 

(ghi dấu "x" vào ô thích hợp)
	Minh chứng đã có (ghi số thứ tự nguồn minh chứng của tiêu chuẩn) 

	Tiêu chuẩn
	Tiêu chí
	
	Không đạt
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	

	1
	
	Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
	1, 2

	
	1
	Hiểu biết đối tượng giáo dục
	
	
	
	
	X
	

	
	2
	Hiểu biết môi trường giáo dục
	
	
	
	
	X
	

	2
	
	Năng lực dạy học
	3, 4, 5, 6, 10

	
	3
	Lập kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	4
	Lập kế hoạch bài dạy
	
	
	
	X
	
	

	
	5
	Chuẩn bị các điều kiện và phương tiện dạy học 
	
	
	
	
	X
	

	
	6
	Thực hiện kế hoạch dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	7
	Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
	
	
	
	X
	
	

	
	8
	Sử dụng phương tiện, thiết bị dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	9
	Xây dựng môi trường dạy học
	
	
	
	
	X
	

	
	10
	Đánh giá kết quả học tập của học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	11
	Quản lí hồ sơ dạy học
	
	
	
	
	X
	

	3
	
	Năng lực giáo dục
	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

	
	12
	Lập kế hoạch các hoạt động giáo dục 
	
	
	
	
	X
	

	
	13
	Giáo dục qua các hoạt động dạy học 
	
	
	
	
	X
	

	
	14
	Giáo dục qua công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo dục khác
	
	
	
	X
	
	

	
	15
	Hỗ trợ, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh
	
	
	
	X
	
	

	
	16
	Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh 
	
	
	
	X
	
	

	4
	
	Năng lực hợp tác trong dạy học và giáo dục
	1, 2

	
	17
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp trong trường
	
	
	
	
	X
	

	
	18
	Hợp tác, phối hợp với đồng nghiệp ngoài trường
	
	
	
	X
	
	

	5
	
	Năng lực phát triển nghiệp vụ sư phạm
	2, 3, 4

	
	19
	Bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	X
	

	
	20
	Đổi mới dạy học và giáo dục
	
	
	
	X
	
	

	Tổng số tiêu chí đạt mức tương ứng:
	
	
	
	8
	12
	-


Ghi chú: Không đạt (không cho điểm); Mức 1 (1 điểm); Mức 2 (2 điểm); Mức 3 (3 điểm);      Mức 4 (4 điểm).


- Tổng số điểm: 72

- Tự xếp loại: Xuất sắc
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG (giáo viên tự đánh giá)
1. Những điểm mạnh: 

- Phối hợp với giảng viên trong và ngoài trường đổi mới phương pháp.
- Đánh giá thành tựu học tập của sinh viên, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, điều chỉnh hoạt động giáo dục, tìm hiểu nhu cầu xã hội để xây dựng chương trình, đổi mới nội dung giảng dạy.
- Xây dựng được môi trường học tập tích cực, tự bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Tư vấn giáo viên trong phương pháp giảng dạy, lập kế hoạch giảng dạy chặt chẽ mục tiêu, nội dung, phương pháp.

- Cải tiến nội dung giảng dạy, chương trình, phương tiện dạy học linh hoạt sáng tạo, có ứng dụng công nghệ thông tin.

- Tư vấn giúp đỡ sinh viên định hướng nghề nghiệp, hướng dẫn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh.
- Vận dụng linh hoạt công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập.
2. Những điểm yếu: 

- Chưa đầu tư phối hợp tích cực với các chuyên gia ở các doanh nghiệp, lập kế hoạch cho giáo viên tham gia.

- Chưa tham gia các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên, học sinh.
3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu: 

- Tăng cường phối hợp với các đối tác ngoài trường, các chuyên gia, xây dựng kế hoạch hợp tác.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

- Tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn mới.
GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

(Ký và ghi rõ họ tên)
MẪU 2
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